
1 Lường Thị Hường 20/10/1983 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Hoa Mai V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

2 Nguyễn Thị Thanh 16/06/1974 Kinh Hiệu trưởng trường MN Hoa Hồng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

3 Nguyễn Thị Huệ 15/05/1973 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Hoa Hồng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

4 Nguyễn Thị Hòa 08/04/1994 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Hoa Hồng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

5 Nguyễn Thị Tình 19/08/1996 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tân Phúc V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

6 Nguyễn Thị Thêm 10/05/1986 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tân Phúc V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

7 Nguyễn Thị Tấn 14/9/1982 Kinh Hiệu trưởng trường MN Tân Khang V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

8 Nguyễn Thị Chinh 10/10/1982 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tân Khang V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

9 Lê Thị Nhị 20/04/1987 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN  Trung Chính 1 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

10 Lê Thị Loan 20/10/1984 Kinh Hiệu trưởng trường MN Trung Chính 2 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

11 Bùi  Thị Thuý 12/09/1980 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Trung Chính 2 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

12 Lê Thị Khuyên 21/07/1986 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Trung Thành V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

13 Nguyễn Thị Minh 01/11/1972 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tế Thắng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

14 Nguyễn Thị Thành 10/08/1976 Kinh Hiệu trưởng trường MN Tế Lợi V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

15 Nguyễn Thị Hòa 01/02/1985 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tế Lợi V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

16 Nguyễn Thị Ngân 03/10/1989 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tế Lợi V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

17 Nguyễn Thị Hồng 23/05/1986 Kinh Phó hiệu trưởng Tế Nông 1 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

18 Lê Thị Diệp 18/5/1975 Kinh Hiệu trưởng trường MN Tế Nông 2 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

19 Phạm Thị Nhung 10/09/1973 Kinh Phó Hiệu trưởng trường MN Minh Nghĩa V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 
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20 Vũ Thị Hằng 09/12/1993 Kinh Phó Hiệu trưởng trường MN Minh Nghĩa V.07.02.26 Đại học giáo dục MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

21 Trần Thị Loan 25/11/1974 Kinh Hiệu trưởng trường MN  Minh Khôi V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

22 Lê Thị Hà 10/12/1972 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Minh Khôi V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

23 Lê Thị Thủy 26/7/1970 Kinh Hiệu trưởng trường MN Vạn Thắng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

24 Nguyễn Thị Yến 10/6/1984 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Vạn Thắng V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

25 Đỗ Thị Ngọc 04/09/1983 Kinh  Hiệu trưởng trường MN Vạn Thiện V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

26 Đinh Thị Giang 7/10/1975 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Vạn Thiện V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

27 Phạm Thị Hồng Quyền 15/7/1986 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Vạn Thiện V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

28 Đỗ Thị Huyền 15/5/1981 Kinh Hiệu trưởng trường MN Vạn Hòa V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

29 Nguyễn Thị Trong 6/12/1974 Kinh Hiệu trưởng trường MN Thăng Long 1 V.07.02.26 Đại học quản lý MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

30 Phạm Thị Tươi 12/10/1972 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Thăng Long 1 V.07.02.26 Đại học giáo dục MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

31 Lê Thị Phương 01/01/1981 Kinh
Phó hiệu trưởng trường MN trường MN Thăng 
Long 2

V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

32 Nguyễn Thị Hằng 20/03/1981 Kinh Hiệu trưởng trường MN Thăng Bình V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

33 Nguyễn Thị Oanh 01/05/1982 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Thăng Bình V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

34 Vũ Thị Vang 02/10/1983 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Thăng Bình V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

35 Lê Thị Hồng 01/09/1984 Kinh Hiệu trưởng trường MN Công Liêm V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

36 Mạch Thị Hợi 19/03/1985 Kinh Phó Hiệu trưởng trường MN Công Liêm V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

37 Đỗ  Thị Tâm 25/3/1979 Kinh Hiệu trưởng trường MN Công Chính V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

38 Đinh Thị Nga 22/6/1981 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Công Chính V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

39 Tô Thị Mai 9/2/1987 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Công Chính V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

40 Phan Thị Lan 20/01/1980 Kinh Hiệu trưởng trường MNTượng Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

41 Nguyễn Thị Hoài 13/03/1984 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Tượng Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

42 Nguyễn Thị Hương 05/04/1969 Kinh Hiệu trưởng trường MN Tượng Văn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

43 Lường Thị Mai 08/07/1971 Kinh Hiệu trưởng trường MN Trường Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

44 Ngô Thị Hoa 08/03/1970 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Trường Giang V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 
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45 Trần Thị Thơ 15/08/1973 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Trường Giang V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

46 Nguyễn Thị Hà 15/6/1972 Kinh Hiệu trưởng trường MN Trường Minh V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

47 Lê Thị Nguyệt 07/07/1989 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Trường Minh V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

48 Mạch Thị Thơm 1/6/1989 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Yên Mỹ 1 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

49 Lê Thị Mỹ 30/6/1976 Kinh Hiệu trưởng trường MN Yên Mỹ 2 V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

50 Trịnh Thị Ngọc 24/08/1979 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Hoàng Giang V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

51 Lê Thị Hường 14/12/1981 Kinh Hiệu trưởng trường MN Hoàng Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

52 Vũ Thị Hồng 03/9/1987 Kinh Phó hiệu trưởng trường MN Hoàng Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 

53 Đào Thị Huệ 28/12/1983 Kinh Phó Hiệu trưởng trường MN Hoàng Sơn V.07.02.26 Đại học sư phạm MN
Có chứng chỉ chức 
danh nghề nghiệp 


		2025-06-18T07:28:14+0700




